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BIÊN BẢN
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2020 - 2021
CHỦ ĐỀ:
“GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN”

I. Thời gian và địa điểm:
	Thời gian: 18 giờ 00 ngày 20 tháng 3 năm 2021
	Địa điểm: Phòng F1.2-02 (Phòng máy 12) Khoa CNTT, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
II. Thành phần:
	Hiện diện: 18/25
	Khách mời: Cô Nguyễn Ngọc Trang – Trưởng phòng QLKH-HTQT, Cô Phạm Huỳnh Kim Ngân – Nhân viên Trung tâm ĐH – QLDL.
	Vắng mặt: Thầy Trần Việt Khánh, Bùi Văn Dũng giờ dạy;
Thầy Nguyễn Văn Đôn, Đặng Ngọc Đoàn, Huỳnh Quốc Dũng, Bùi Văn Dũng, Nguyễn Cao Phong, Cô Nguyễn N.H. Ngọc Quyên gia đình có việc bận.
III. Chủ tọa và thư ký:
	Chủ tọa: Thầy Nguyễn Khoa
	Thư ký: Cô Lê Hồng Thái
IV. Nội dung buổi hội thảo:
Ông Nguyễn Khoa: Tuyên bố chủ đề và mục tiêu của buổi hội thảo:
1. Chủ đề hội thảo: 
“Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến”
2. Mục tiêu hội thảo:
- Đa dạng hóa các phương thức dạy học, dạy qua Internet, truyền hình, hay gửi các kho học liệu cho học sinh tự học, đồng thời tiếp cận các công nghệ mới hiện nay và nhu cầu thực tế để áp dụng vào giảng dạy.
- Cập nhật chia sẽ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy trực tuyến cho các giảng viên.
- Nghiên cứu, thảo luận mô hình đào tạo giảng dạy trực tuyến nhằm đưa ra các giải pháp mang lại hiệu quả, chất lượng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cách thức thực hiện mô hình đào tạo giảng dạy trực tuyến để áp dụng các phương pháp giảng dạy mới phù hợp với thực tiễn tại khoa và tại Trường.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy giữa các giảng viên trong khoa.
3. Các bài viết tham gia hội thảo:

1. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến trong nhà trường 
Nguyễn Ngọc Tuyên
2. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến 
Nguyễn Sanh Cường
3. Một số giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy theo hình thức online tại trường cao đẳng lý tự trọng thành phố hồ chí minh 
Đặng Ngọc Đoàn – Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
4. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến
Nguyễn Vân Giang
5. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và hoc trực tuyến
Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Khoa, Mai Nguyễn Hoàng Yến
6. Giải pháp tăng cường hiệu quả dạyhọc trực tuyến
Phạm Huỳnh Kim Ngân
7. Giải pháp và nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến
Lê Hồng Thái
8. Một số giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy theo hình thức online tại trường cao đẳng lý tự trọng thành phố hồ chí minh
Trần Vĩnh Xuyên
9. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến
Nguyễn Thị Thu Hồng
10. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến
Hồ Ngọc Chi
11. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến áp dụng trong các trường cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tp. Hcm
Nguyễn Văn Đôn – Nguyễn Thị Khánh Thư
12. Giải pháp nâng cao chất lượng giờ dạy và học trực tuyến các môn học lập trình máy tính
Mai Chiếm Tuấn - Đỗ Thị Hải Yến
13. Giải pháp dạy học online bằng  google meet kết hợp với google classroom.  
Huỳnh Quốc Dũng
4. Các bài được chọn báo cáo tại hội thảo:
· Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến trong nhà trường 
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Tuyên
· Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và hoc trực tuyến
Người báo cáo: Nguyễn Văn Danh
· Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến
Người báo cáo: Hồ Ngọc Chi

5. Ý kiến đóng góp:
	Dạy học trực tuyến là phương pháp đào tạo mới, hiệu quả và phù hợp trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Việc áp dụng mô hình đào tạo mới này trong các trường là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, đây là một hình thức mới cần phải có thời gian thích nghi cũng như nghiên cứu nghiêm túc để tìm ra mô hình phù hợp với đối tượng giáo dục cần hướng tới cụ thể là đối tượng học nghề như của trường chúng ta. Trong buổi hội thảo hôm nay, Khoa  CNTT xin đóng góp ý vào các vấn đề: thực trạng, nguyên nhân của việc dạy trực tuyến hiện nay tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh và từ đó nêu ra một số giải pháp để đổi mới phương pháp dạy học trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học trực tuyến hiện nay tại trường. Hy vọng rằng với đóng góp nhỏ bé này, sẽ phần nào giúp khoa CNTT cũng như nhà trường tăng hiệu quả việc dạy và học trực tuyến cao hơn nữa.
Nội dung các bài viết phong phú, phân tích được thực trạng dạy học trực tuyến trong nhà trường sát với thực tế
Các bài tham luận đã đưa ra nhiều giải pháp về phương pháp giảng dạy, công nghệ, về mô hình dạy học: google meet kết hợp với google classroom, mô hình dạy học kết hợp (Blended Learning): Mô hình blended face - to – face, Mô hình rotation, Mô hình flex, Mô hình lab school, Mô hình self-blended, Mô hình online driver, ….
A. Thực trạng:
· Tại trường có nhiều lớp học trực tuyến vào thời điểm diễn ra dịch bệnh bắt đầu vào tháng 2 năm 2020 và tháng 2 năm 2021. Mỗi lớp đều học trực truyến ít nhất một môn, đa phần ưu tiên phần lý thuyết và các môn văn hóa
· Tại khoa CNTT số tiết chuyên ngành trong chương trình của hệ cao đẳng và trung cấp có liên quan đến giảng dạy trực tuyến là khá nhiều đặc biệt là môn Tin học ( đào tạo cho toàn trường), ngoài ra các ngành đào tạo số lượng môn chuyên ngành liên quan kỹ năng, công cụ thực hiện trên máy tính là khá nhiều (chiếm 70% trên tổng số môn). 
· Từ các khó khăn trên dẫn đã đến việc hạn chế về chất lượng học tập của sinh viên khi học trực tuyến. Gần như 80% SV khi được hỏi đều trả lời là không biết cách học online sao cho hiệu quả và khả năng tự học của các em là rất hạn chế.
· Việc áp dụng dạy trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng được áp dụng 1 thời gian ngắn vào năm học 2019 – 2020 và nhiều hơn vào năm 2020-2021, tuy nhiên hình thức này vẫn còn khá mới mẻ nên giảng viên và sinh viên học sinh (HSSV) vẫn chưa quen. Đặc biệt là các HSSV vẫn còn tồn đọng nhiều hạn chế về các năng lực cần thiết để đáp ứng đủ yêu cầu của việc học online.
B. Nguyên nhân:
Về sinh viên:
	- Đa phần đều cho rằng việc học trực tuyến hiệu quả thấp hơn học trực tiếp trên lớp
	- Phần lớn học bằng điện thoại, không có máy tính
	- Hệ trung cấp 9+ ý thức học tập chưa cao.
	- Khả năng tự học còn khá kém.
	- Sinh viên thường lo ra, không tập trung, hay làm việc riêng, thường dễ bị cuốn vào YouTube, mạng xã hội, giải trí hơn là học. 
Về giảng viên:
	- Chưa điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với hình thức trực tuyến, chỉ đưa bài giảng lên hệ thống và chưa có nhiều tương tác với người học.
	- Chưa làm chủ được công nghệ và chuẩn bị nội dung bài giảng chu đáo phù hợp với việc dạy trực tuyến, chưa sâu sát đến từng học viên, sinh viên, vì có nhiều trường hợp lớp đông.
Về nguồn tài liệu học tập:
	- Tài liệu học tập bị sao chép khiến giảng viên ngại đưa tài liệu lên mạng
	- Có rất ít nguồn giáo trình chuẩn dùng chung cho từng môn học.
	- Hệ thống bài giảng video online và quiz chưa có.
	- Hệ thống LMS chưa đạt
	- Cách kiểm tra đánh giá chưa được quan tâm.
Về cơ sở hạ tầng: 
Ưu điểm: Hệ thống thiết bị ở các phòng trực tuyến được trang bị khá tốt, máy tính, âm thanh, không gian chuẩn, đường truyền ổn định. Thời lượng giảng dạy không bị gián đoạn vì giới hạn phần mềm.
Hạn chế: 
	- Hệ thống bảng chưa có, camera chưa linh động được.
	- Hệ thống học liệu chưa đầy đủ và chưa được chuẩn hóa
	- Hệ thống bài giảng online để sinh viên nghiên cứu trước chưa phù hợp.
	- Hệ thống bài đánh giá quiz sau buổi học chưa có
	- Chưa kiểm soát tốt về chất lượng dạy học và kiểm tra đánh giá
	- Hệ thống lưu trữ nộp bài, tương tác với GV chưa có
	- Các ngành đào tạo thực hành, chuyên sâu đặc thù khó triển khai thực hiện.
	- Giảng viên thường phải chủ động dùng thêm các ứng dụng hiện có: Google classroom, Kahoot, facebook, zalo….để tương tác thêm mới đạt được yêu cầu của môn học.
C. Một số giải pháp:
	Có 5 yếu tố quyết định thành công trong dạy học trực tuyến,  nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến:
1. Thứ nhất là cơ sở hạ tầng: Máy tính, phần mềm, đến đường truyền..
2. Yếu tố thứ hai là công tác quản lý chỉ đạo của đơn vị chủ quản.
3. Đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng thứ ba trong triển khai dạy học trực tuyến, cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ này.
4. Thứ tư: Sinh viên phải chủ động học tập
5. Cuối cùng là sự chia sẻ, hỗ trợ, tạo điều kiện của phụ huynh
Ngoài ra từ những vấn đề đã phân tích phía trên ta thấy rõ rằng: Để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến cần chú ý đến các yếu tố quan trọng sau:
+ Sinh viên: Khả năng tự học, chủ động của người học: 
Việc chủ động học tập là 1 trong những yếu tố quyết định chất lượng học tập, hiện nay sinh viên tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng đã và đang áp dụng rất nhiều biện pháp tự học khác nhau. Một số hình thức tự học ở đây có thể là học theo nhóm, hay áp dụng theo theo hình thức học cá nhân, mỗi sinh viên luôn cố gắng tìm cho mình phương pháp tự học hiểu quả nhất.Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động tự học vẫn còn mang tính hình thức, học kiểu đối phó với các bài kiểm tra. Nhiều sinh viên chưa có thói quen chuẩn bị bài trước khi đến lớp hay giảng viên giao chủ đề thì làm qua loa cho xong không nghiên cứu kỹ vấn đề. Đối với học phần các môn học trực tuyến về công cụ đòi hỏi việc phải tích cực học tập và thực hành sau khi học xong kiến thức về lý thuyết là rất cần thiết cụ thể là các môn học chú trọng đến kỹ năng thực hành. Thực tế cho thấy sinh viên khi học học phần này rất lười đọc giáo trình, tìm hiểu tài liệu tham khảo và tự chủ động học tập nên đây là trở ngại khiến các sinh viên không thích học trực tuyến. Đa số sinh viên chưa lập được kế hoạch học tập còn trông chờ vào sự hướng dẫn của giảng viên, họ học một cách thụ động. Cần có những giải pháp nhằm hỗ trợ việc dạy và học trực tuyến trở nên hiệu quả hơn.
Lĩnh hội trọn vẹn các kiến thức và kỹ năng thực hành và hoàn thành được sản phẩm là 1 điều rất quan trọng và đòi hỏi HSSV phải nắm vững được các kiến thức và vận dụng vào các bài tập để tạo được sản phẩm.
+ Giảng viên: Cấu trúc và cách thiết kế “kịch bản” của giảng viên đối với bài giảng, phương thức tương tác, kết hợp đa dạng và hợp lý các phương pháp giảng dạy như: trình chiếu văn bản, đồ họa, video, trò chơi học thuật trực tuyến, trắc nghiệm khách quan, bài tập ngắn, động não. Bài giảng cần được triển khai theo một kịch bản được chuẩn bị chu đáo với việc kết hợp hoạt động vui chơi với phương pháp giáo dục để cuốn người học vào dòng thời gian của khóa học, tăng tính tương tác giữa các thành viên trong lớp.
+ Nguồn tài liệu học tập: Chất lượng dạy học không phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị, sinh viên vẫn thông cảm cho việc hình ảnh mờ, âm thanh kém nhưng học cần nhiều tài liệu, cần giảng viên giải thích và tư vấn cách học. Tài nguyên mở sẽ được phân phối trên mạng thông tin, giúp mọi đối tượng tiếp cận tri thức. Có kho học liệu mở thì dù ở đâu, thời gian nào, có bị cách ly xã hội như hiện nay hay không, việc học tập cũng không bị “cách ly” với xu hướng phát triển của thế giới.
D. Kiến nghị
Từ thực tế giảng dạy online trong thời gian qua, Khoa Công nghệ thông tin có kiến nghị như sau để nâng cao chất lượng dạy online :
· Sinh viên có thể học online ở Trường (khi các tiết kế tiếp là ở các phòng thực hành), vì vậy, Nhà Trường có thể cho sinh viên vào Thư viện để học.
· Nhà Trường cho phủ sóng wife, băng thông lớn một khu vực nào đó của Trường để đảm bảo cho việc học online của sinh viên tại Trường.
· Nhà Trường cần đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất phòng ốc đảm bào chất lượng phòng học online, nhất là hệ thống cách âm, đường truyền mạng băng thông rộng.
· Thay đổi giao diện phần mềm zoom để giảng viên có thể cùng lúc quan sát được tất cả các sinh viên tham gia học.
5. Kết luận
Chủ tọa kết luận vấn đề
Dạy học trực tuyến là phương pháp đào tạo mới, hiệu quả và phù hợp trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Việc áp dụng mô hình đào tạo mới này trong các trường là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, đây là một hình thức mới cần phải có thời gian thích nghi cũng như nghiên cứu nghiêm túc để tìm ra mô hình phù hợp với đối tượng giáo dục cần hướng tới cụ thể là đối tượng học nghề như của trường chúng ta.
Chọn bài báo cáo Trường: Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến. Người báo cáo: Hồ Ngọc Chi

Cuộc họp kết thúc vào 21g00 cùng ngày
	THƯ KÝ 	CHỦ TỌA
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